	UBND QUẬN HỒNG BÀNG

TR​UỜNG THCS HÙNG VƯƠNG


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Môn: Công nghệ 8
Thời gian: 45 phút

 (Không kể thời gian giao đề)


I. Trắc nghiệm (6.0 điểm)
Câu 1(2.0 điểm) : Hãy khoanh vào chỉ một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
1. Các hình chiếu vuông góc của hình cầu đều là:

	A.Tam giác cân;       
	C. Hình tròn;

	B. Hình vuông;      
	D. Hình chữ nhật.


2. Trong bản vẽ kĩ thuật có ghi tỷ lệ 1: 100 nghĩa là:
	A. Kích thước trong bản vẽ lớn hơn kích thước ngoài 100 lần ;    
	C. Bản vẽ thu nhỏ so với vật thật;

	B. Bản vẽ phóng to so với vật thật;
	D. Kích thước trong bản vẽ nhỏ hơn kích thước ngoài 100 lần.


3. Nếu đặt mặt đáy của hình lăng trụ đều có đáy là tam giác đều, song song với mặt phẳng chiếu bằng thì hình chiếu đứng  và hình chiếu bằng là hình gì? 
	A. Hai hình chữ nhật;
	C. Hình tam đều, hình chữ nhật;

	B. Hình chữ nhật, tam giác đều;
	D. Hai hình tam giác đều.


4. Nếu đặt mặt đáy của hình nón song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh là hình…
	A. hai hình tam giác cân
	C. hình tròn, hình tam giác cân

	B. hai hình tròn
	D. hình tam giác cân, hình tròn


5. Bản vẽ kĩ thuật nào sau đây thuộc lĩnh vực xây dựng? 

	A. Bản vẽ chi tiết giá đỡ chữ L;
	C. Bản vẽ thiết kế phòng bếp;

	B. Bản vẽ lắp bộ ròng rọc;
	D. Tất cả các bản vẽ trên.


 Câu 2(4.0 điểm):  Em hãy sắp xếp lại sao cho đúng trình tự đọc các loại bản vẽ sau:

	Bản vẽ lắp
	a/ Trình tự đọc đúng là: ( 2,4 đ )
	Bản vẽ nhà
	b/ Trình tự đọc đúng là: ( 1,6 đ )

	1. Bảng kê
	
	1. Hình biểu diễn
	

	2. Kích thước
	
	2. Các bộ phận
	

	3. Hình biểu diễn
	
	3. Kích thước
	

	4. Khung tên
	
	4. Khung tên
	

	5. Phân tích chi tiết
	
	

	6. Tổng hợp
	
	


II. Tự luân (4.0 điêm)
Câu 1(1.0điểm): Hãy nêu qui ước vẽ ren nhìn thấy? Cách phân biệt ren trục và ren lỗ trên bản vẽ kĩ thuật? Ren trục có kí hiệu (M10 x 1) giải thích?
Câu 2(1.0điểm): Bản vẽ kĩ thuật được vẽ bằng gì? Hãy kể tên một số phần mềm vẽ kĩ thuật mà em biết?
Câu 3 (2.0 điểm): Vẽ các hình chiếu đứng, bằng, cạnh của vật thể A (các kích thước được đo trực tiếp trên hình đã cho theo theo tỉ  lệ 1:1)
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I.Trắc nghiệm: 6.0 điểm

Câu 1 (2.0 điểm): Đánh dấu đúng mỗi ô được:  0,4 điểm
	1.C
	2. D
	3. B
	4. D
	5.C


Câu 2(4.0 điểm):   Em hãy sắp xếp lại sao cho đúng trình tự đọc các loại bản vẽ sau:
	Bản vẽ lắp
	a/ Trình tự đọc đúng là: ( 2,4 đ )
	Bản vẽ nhà
	b/ Trình tự đọc đúng là: ( 1,6 đ )

	1. Bảng kê
	4. Khung tên
	1. Hình biểu diễn
	4. Khung tên

	2. Kích thước
	1. Bảng kê
	2. Các bộ phận
	1. Hình biểu diễn

	3. Hình biểu diễn
	3. Hình biểu diễn
	3. Kích thước
	3. Kích thước

	4. Khung tên
	2. Kích thước
	4. Khung tên
	2. Các bộ phận

	5. Tổng hợp
	6. Phân tích chi tiết
	

	6. Phân tích chi tiết
	5. Tổng hợp
	

	(  Mỗi ý đúng là 0,4 đ )


II. Tự luận :4.0 điểm
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(1.0điểm) 
	- Qui ước vẽ ren nhìn thấy

+ Đường đỉnh ren và đường giới hạn ren vẽ bằng nét liền đậm,

+ Đường chân ren vẽ bằng nét liền mảnh và vòng tròn chân ren chỉ vẽ ¾ vòng.

- Cách phân biệt ren trục và ren lỗ trên bản vẽ kĩ thuật: 1 điểm
+ Trên bản vẽ kĩ thuật đường đỉnh ren của ren trục vẽ ở ngoài, đường chân ren vẽ bên trong còn ren lỗ thì ngược lại

+ Vòng đỉnh ren của ren trục đóng kín và nằm bên ngoài, vòng chân ren hở vẽ bên trong còn ren lỗ thì ngược lại.
	0,5
0,5


	2
(1.0điểm) 
	Bản vẽ kĩ thuật được vẽ bằng gì: Bằng tay, bằng dụng cụ vẽ, máy tính điện tử...

 Hãy kể tên một số phần mềm vẽ kĩ thuật mà em biết: Autocad, SolidWorks, 3DS MAX, Adobe photoshop...
	0,5

0,5

	3
(2.0điểm) 
	- Vẽ đúng 3 hình chiếu
- Vẽ đẹp



	1,5

0,5
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	                     Cấp độ

Tên 

Chủ đề 

(nội dung, chương…)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề 1

Vai trò của BVKT
	
	Hiểu được vai trò của BVKT
	
	
	Tìm hiểu phần mềm vẽ kĩ thuật trong thực tế
	

	Số câu 

Số điểm

  
	
	
	2

0,8


	
	
	
	
	1

1,0


	3
1,8



	Chủ đề 2 

Hình chiếu của các khối hình học
	
	Hiểu được hình chiếu của hình chiếu của các khối hình học
	Vẽ được hình chiếu vật thể
	
	
	

	Số câu 

Số điểm

  
	
	
	3
1,2

	
	
	1

2,0


	
	
	4
3,2


	Chủ đề 3

Biểu diễn ren
	
	Hiểu được qui ước vẽ ren
	
	
	
	
	

	Số câu 

Số điểm  


	
	
	
	1

1,0


	
	
	
	
	1

1,0



	Chủ đề 4
Bản vẽ kĩ thuật
	Biết được trình tự đọc BVKT
	
	
	
	
	
	

	Số câu 

Số điểm 


	10
4,0

	
	
	
	
	
	
	
	10
4,0



	Tổng số câu 

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	10

4,0

40%
	6

3,0

30%
	1

2,0

20%
	1

1,0

10%
	18
10,0

100%


DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU




NHÓM TRƯỞNG
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